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Thư tín

Truyền thanh & 

truyền hình

Đại học mở

Hội thảo từ xa

Internet/Web

Thế hệ 1
(Cuối TK XIX)

Thế hệ 2
(1920-1930 & 

1950-1960)
Thế hệ 3
(1960-1970)

Thế hệ 4
(1970-1980)

Thế hệ 5 
(từ 1990)

Người học tự chủ + giáo viên hướng dẫn hoàn toàn từ xa 
+ không hề gặp mặt hay tiếp xúc

Các buổi phát sóng truyền hình bài giảng 
+ sách in và tài liệu hướng dẫn gửi qua 
thư tín

Kết hợp phương tiện theo
phong cách học tập (learning 
style)

Tăng cường tương tác trực tiếp = 
mô phỏng lớp học truyền thống

Đa dạng hoá phương pháp và hoạt động dạy học
+ thuyết kiến tạo (constructivism)
+ nền tảng giao tiếp tích hợp

Nguồn: Moore & 
Kearsley (2012)

 Lịch sử ứng dụng công nghệ trong giáo dục (CNGD)
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 Đặc trưng của dạy học trực tuyến
 Năm loại rào cản ( Jacquinot, 1993): 

 Không gian
 Thời gian
 Công nghệ
 Tâm lí
 Kinh tế-xã hội

→ Hệ thống dạy học trực tuyến cần giúp người học vượt 
qua được tất cả các rào cản ấy → tiếp cận những kiến 
thức cần thiết
 Ba đặc tính của hệ thống giám sát và đánh giá dạy 

học trực tuyến (Moore & Kearsley, 2012):
 Giúp người học dễ dàng hiểu rõ mục tiêu học tập
 Giúp người học thường xuyên thực hiện bài tập + theo 

dõi kết quả, phản hồi, nhận xét kịp thời (hàng tuần)
 Cho phép thu thập và báo cáo dữ liệu một cách đầy đủ, 

tập trung
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 Thuyết “tam giác sư phạm ” (triangle pédagogique) của 

Jean Houssaye (1988)
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Kiến thức

Người dạy Người học

PP. truyền thụ
PP. giảng giải

Quan hệ đào tạo
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Nguồn: Houssaye (1992)
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Nguồn: Bloom (1956), 
Bloom et al. (1981)

Biết, nhớ các thông tin
được cung cấp, nhưng
không nhất thiết hiểu

Dùng kiến thức để giải
quyết vấn đề, vận dụng 
lí thuyết vào thực tiễn

Kết hợp kiến thức đã
lĩnh hội, tổng hợp thành 
một chỉnh thể, khái quát 
hoá các mối liên hệ

Diễn giải, biên tập,
viết lại theo ý riêng,
tóm tắt, biên dịch

Nhận diện các yếu tố
cấu thành kiến thức,
sắp xếp thứ tự, xác
định các mối liên hệ

Phán xét, đánh giá,
quyết định, nêu và
bảo vệ quan điểm

 Tháp năng lực nhận thức của Benjamin Bloom (1956)
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Dạy-học truyền thống

Dạy-học trực tuyến

Dự án nhóm
Bài tập
nhóm

…

Nghe-hiểu
Đọc-hiểu

Bài tập lớn
Bài tập
cá nhân

Học tập
giải quyết vấn đề

…

 Tháp năng lực nhận thức của Benjamin Bloom (1956)
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(Nguồn: Betrus, 2016; Bloom, 1956; Molenda, 2004)

Đọc-hiểu
Nghe-hiểu

Minh hoạ
trực quan

Tham quan 
thực tế

Làm việc
nhóm

Thực hành
Mô phỏng

Đồ án…
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(Nguồn: Hayes, 2004; Vygotsky, Rieber, 1987)

 Mô hình ZPD (zone of proximal development) của Lev 
Vygotsky (1931-1934) : vùng phát triển nhận thức lân cận

Vùng phát triển nhận thức 
tiềm năng: điều tôi chưa biết

Vùng phát triển nhận thức 
lân cận: điều tôi có thể biết 
khi được người khác giúp đỡ, 
hướng dẫn

ZPD

Vùng phát triển nhận thức 
hiện tại: điều tôi đã biết

Dạy học 
truyền thống

Thầy 
>>>
Trò

Dạy học 
trực tuyếnTrò >< Trò >< Trò
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Quan điểm kiến tạo 

(constructivism)

 Học tập là một quá trình:
 hữu cơ
 tái tổ chức liên tục
 sáng tạo

 Tri thức được hình thành:
 qua quá trình tạo dựng

 Quan hệ thầy-trò:
 tôn trọng góc nhìn 

của nhau
 có thể đảo ngược

 Lượng giá bằng cách:
 đo lường khả năng 

sử dụng tri thức

Quan điểm truyền thụ 
(acquisition)

 Học tập là một quá trình:
 tích luỹ
 khám phá (những gì đã 

biết từ trước)

 Tri thức được hình thành:
 qua quá trình tiếp thụ

 Quan hệ thầy-trò:
 người dạy chuyển giao 

kiến thức, kinh nghiệm 
cho người học

 Lượng giá bằng cách:
 đo lường khả năng 

ghi nhớ bài học
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(Nguồn: Duffy & Orrill, 2004)
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(Nguồn: Barrows & Tamblyn, 1980; Moallem et al., 2019; Savin-Baden, 2007; Schmidt, 1983)

 Phương pháp dạy học theo tình huống có vấn đề
(problem-based learning – PBL, 1980-1983)

Người
học

1. Làm rõ các khái niệm 
của vấn đề

2. Định nghĩa vấn đề

4. Tìm cách hiểu vấn đề

5. Xác định giả thuyết và 
mục tiêu giải quyết vấn đề

6. Phân công thu thập 
thông tin bổ sung

7. Tổng hợp thông tin 
kiểm chứng giả thuyết

huy động 
kiến thức làm việc 

hợp tác

huy động 
kiến thức, 
vận dụng

học tập
chủ động

làm việc
cá nhân

tổng hợp, 
đánh giá

Người dạy

3. Phân tích vấn đề
phân tích
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